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CÔNG BÁO/Số 99+100/Ngày 01-3-2024 3 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 451/QĐ-UBND Quận 3, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy chế vê kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa văn bản 
quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia vê pháp luật và tổ chức, quản lý 
công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
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Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 2528/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Quận 3 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 3 kỳ 
2019 - 2023; 

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp Quận 3 tại Tờ trình số 66/TTr-TP ngày 29 
tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -
2023 kèm theo 04 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: 

1. Danh mục 110 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3; 

3. Danh mục 07 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân Quận 3; 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân Quận 3; 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, 
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Võ Văn Đức 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số 03 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3 trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1 Quyết định 01/2014/QĐ-UBND 
Ngày 08/5/2014 

Quyết định ban hành Quy định 
khu vực, đường phố, địa điểm sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây 
dựng, nơi để phế thải vật liệu xây 

dựng trên bàn Quận 3 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
02/2022/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân Quận 3 

10/14/2022 

2 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2021 

Quyết định ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân Quận 3 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân Quận 3 

4/11/2022 

Tổng số: 02 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 



Không có 

Tổng số: 00 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA 
KỲ CÔNG BỐ 2013-2018 NHưNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1 Nghị 
quyết 

03/2006/NQ-HĐND 
Ngày 21/7/2006 

Nghị quyết về quyết toán ngân 
sách năm 2005. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

2 Nghị 
quyết 

04/2006/N Q-HĐND 
Ngày 21/7/2006 

Nghị quyết về quy hoạch kinh 
doanh ngành nghề "nhạy cảm" 
trên địa bàn quận 3 trong năm 

2006 - 2007. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

3 Nghị 
quyết 

05/2006/N Q-HĐND 
Ngày 21/7/2006 

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2010, định hướng 
đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm (2006 - 2010) 
của quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 
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4 Nghị 
quyết 

06/2006/N Q-HĐND 
Ngày 21/7/2006 

Nghị quyết về nhiệm vụ điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

quận 3 đến năm 2020 

Sai sót các kỳ rà soát trước. 
Đã tổng hợp, có quy hoạch 

khác thay thế 

5 Nghị 
quyết 

07/2006/N Q-HĐND 
Ngày 21/7/2006 

Nghị quyết về thực hiện nhiệm 
vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2006 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

6 Nghị 
quyết 

06/2007/N Q-HĐND 
Ngày 20/7/2007 

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế -
xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

7 Nghị 
quyết 

07/2007/N Q-HĐND 
Ngày 20/7/2007 

Nghị quyết về quy hoạch kinh 
doanh một số ngành nghề "nhạy 
cảm", thương mại, dịch vụ văn 
hóa; cổ động chính trị và quảng 

cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3 
trong giai đoạn năm 2006 - 2010. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

8 Nghị 
quyết 

08/2007/NQ-HĐND 
Ngày 20/7/2007 

Nghị quyết về quyết toán ngân 
sách năm 2006. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 
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9 Nghị 
quyết 

09/2007/N Q-HĐND 
Ngày 20/7/2007 

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán 
thu, chi ngân sách năm 2007. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

10 Nghị 
quyết 

10/2007/N Q-HĐND 
Ngày 20/7/2007 

Nghị quyết về bổ sung danh mục 
đầu tư xây dựng cơ bản của Quận 

3 năm 2007. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

11 Nghị 
quyết 

11/2007/NQ-HĐND 
Ngày 14/12/2007 

Nghị quyết về dự toán thu - chi 
ngân sách của Quận 3 trong năm 

2008. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

12 Nghị 
quyết 

12/2007/NQ-HĐND 
Ngày 14/12/2007 

Nghị quyết về phê duyệt danh 
mục các công trình - dự án và kế 

hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của quận 3 năm 2008. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

13 Nghị 
quyết 

01/2008/NQ-HĐND 
Ngày 18/01/2008 

Nghị quyết về nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội của quận 3 năm 

2008. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 
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14 Nghị 
quyết 

02/2008/NQ-HĐND 
Ngày 18/01/2008 

Nghị quyết về Chương trình giám 
sát của Hội đồng nhân dân quận 3 

năm 2008. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

15 Nghị 
quyết 

03/2008/NQ-HĐND 
Ngày 18/01/2008 

Nghị quyết về quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2010, định hướng 
đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm (2006 - 2010) 
của 14 phường quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

16 Nghị 
quyết 

04/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/7/2008 

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế -
xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

17 Nghị 
quyết 

05/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/7/2008 

Nghị quyết về quyết toán thu, chi 
ngân sách năm 2007. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

18 Nghị 
quyết 

06/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/7/2008 

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán 
thu, chi ngân sách năm 2008. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 
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19 Nghị 
quyết 

01/2009/NQ-HĐND 
Ngày 08/01/2009 

Nghị quyết về nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội của quận 3 năm 

2009. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

20 Nghị 
quyết 

02/2009/NQ-HĐND 
Ngày 08/01/2009 

Nghị quyết về đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng quận 

3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

21 Nghị 
quyết 

03/2009/NQ-HĐND 
Ngày 08/01/2009 

Nghị quyết về bổ sung nội dung 
quy hoạch quảng cáo ngoài trời 
năm 2009 - 2010 trên địa bàn 

quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

22 Quyết 
định 

07/2006/QĐ-UBND 
Ngày 17/01/2006 

Quyết định về việc quy định thời 
hạn nộp báo cáo quyết toán và xét 

duyệt, thẩm định 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

23 Quyết 
định 

06/2006/QĐ-UBND 
Ngày 01/3/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và họat động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa" thuộc ủy ban nhân 
dân phường 2 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

24 Quyết 
định 

07/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/3/2006 

Quyết định về việc ban hành quy 
định về qui trình thực hiện công 
tác đầu tư xây dựng trên địa bàn 

Sai sót các kỳ rà soát trước 
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Quận 3 

25 Quyết 
định 

08/2006/QĐ-UBND 
Ngày l7/3/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 3 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

26 Quyết 
định 

19/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyêt "Quy chế 
tổ chức và hoạt động của bộ phân 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 14 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

27 Quyết 
định 

20/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyêt Quy chế tổ 
chức và họat động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một của"thuộc ủy ban nhân 
dân phường 13 quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

28 Quyết 
định 

21/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 12 quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

29 Quyết 
định 

22/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết địnhPhê duyệt 'quy chế tổ 
chức hoạt động của bộ phận tlếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế 
"một cửa " Thuộc ủy ban nhân 

dân phường 11 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 
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30 Quyết 
định 

23/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tìếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 10 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

31 Quyết 
định 

24/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chê' "một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 9 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

32 Quyết 
định 

25/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 7 quận 3" 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

33 Quyết 
định 

27/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa "thuộc ủy ban nhân 
dân phường1 Quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

34 Quyết 
định 

35/2006/QĐ-UBND 
Ngày 21/6/2006 

Quyết định về ban hành Quy chế 
hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng 

không nhân dân quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

35 Quyết 
định 

36/2006/QĐ-UBND 
Ngày 21/6/2006 

Quyết định về ủy quyền cho 
Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 
được ký tên, đóng dấu Ủy ban 
nhân dân quận trên một số văn 

bản hành chính thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân quận. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 
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36 Quyết 
định 

26/2006/QĐ-UBND 
Ngày 03/7/2006 

Quyết định Phê duyệt "Quy chế tổ 
chức và hoạt động của bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế "một cửa " thuộc ủy ban nhân 
dân phường 6 quận 3 " 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

37 Quyết 
định 

37/2006/QĐ-UBND 
Ngày 05/7/2006 

Quyết định về giao chỉ tiêu thu-
nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão 
đối với các doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn quận 3 năm 2006. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

38 Quyết 
định 

38/2006/QĐ-UBND 
Ngày l2/7/2006 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của cơ sở bảo 
trợ xã hội "Mái ấm Ánh sáng". 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

39 Quyết 
định 

39/2006/QĐ-UBND 
Ngày l2/7/2006 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của cơ sở bảo 
trợ xã hội "Mái ấm Ga Sài Gòn". 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

40 Quyết 
định 101/2006/QĐ-UBND 

Ngày 03/8/2006 

Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban Quản 
lý dự án đầu tư và xây dựng công 

trình quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

41 Quyết 
định 

42/2006/QĐ-UBND 
Ngày 26/12/2006 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Ban Tôn 

giáo quận 3 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

42 Quyết 
định 

43/2006/QĐ-UBND 
Ngày 26/12/2006 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận 3 
Sai sót các kỳ rà soát trước 
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43 Quyết 
định 

44/2006/QĐ-UBND 
Ngày 28/12/2006 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã 

hội quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

44 Quyết 
định 

02/2007/QĐ-UBND 
Ngày 01/02/2007 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Giáo dục quận 3 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

45 Quyết 
định 

03/2007/QĐ-UBND 
Ngày 26/3/2007 

Quyết định về banh hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của 

Phòng Y tế quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

46 Quyết 
định 

04/2007/QĐ-UBND 
Ngày 30/3/2007 

Quyết định về ủy quyền cho 
Trưởng Phòng Y tế quận 3 được 

ký tên, đóng dâu UBND quận trên 
một số văn bản hành chính thuộc 

thẩm quyền của UBND quận. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

47 Quyết 
định 

07/2007/QĐ-UBND 
Ngày 13/6/2007 

Quyết định về ủy quyền cho 
Trưởng Phòng Y tế quận 3 được 

ký tên, đóng dâu Ủy ban nhân dân 
quận trên Giây chứng nhận đủ 
điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

48 Quyết 
định 

08/2007/QĐ-UBND 
Ngày 14/6/2007 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 
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49 Quyết 
định 

09/2007/QĐ-UBND 
Ngày l4/6/2007 

Quyết định về ủy quyền cho 
Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận 3 được ký tên, đóng 
dấu UBND quận trên một số văn 
bản hành chính thuộc thẩm quyền 

của UBND quận. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

50 Quyết 
định 

10/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán 

sự hộỉ tình nguyện " phường 1 
quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

51 Quyết 
định 

11/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê đuyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 2 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

52 Quyết 
định 

12/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán 
sự xã hội tình nguỵện " phường 3 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

53 Quyết 
định 

13/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyêt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 4 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 
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54 Quyết 
định 

14/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 5 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

55 Quyết 
định 

15/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyêt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 6 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

56 Quyết 
định 

16/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duvệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 7 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

57 Quyết 
định 

17/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê đuyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 'Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 8 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

58 Quyết 
định 

18/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của "Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 9 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

59 Quyết 
định 

20/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê đuyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của"Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện " phường 

11 quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 
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bố hế hiệu lực 

60 Quyết 
định 

21/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của :'Tổ Cán 

sự xã hội tình nguyện " phường 
12 quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

61 Quyết 
định 

22/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức vả hoạt động của 'Tổ Cán 
sự xã hộỉ tình nguyện " phường 

13 quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

62 Quyết 
định 

23/2007/QĐ-UBND 
Ngày 24/9/2007 

Quyết định về phê duyệt Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Tổ Cán 
sự xã hội tình nguyện" phường 14 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước,đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hế hiệu lực 

63 Quyết 
định 

01/2008/QĐ-UBND 
Ngày 30/01/2008 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Bệnh 

viện quận 3 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

64 Quyết 
định 

02/2008/QĐ-UBND 
Ngày 30/01/2008 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Y tế Dự phòng quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

65 Quyết 
định 

03/2008/QĐ-UBND 
Ngày 30/01/2008 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Thanh 

tra Xây dựng quận 3 
Sai sót các kỳ rà soát trước 
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66 Quyết 
định 

04/2008/QĐ-UBND 
Ngày 19/8/2008 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra Xây dựng các phường thuộc 

quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

67 Quyết 
định 

05/2008/QĐ-UBND 
Ngày 18/11/2008 

Quyết định về phê duyệt và công 
bố quy hoạch chi tiết xây dựng lộ 
giới đường hẻm từ 12m trở xuống 
các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 quận 3 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

68 Quyết 
định 

01/2009/QĐ-UBND 
Ngày 28/4/2009 

Quyết định về đổi tên Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận 3 thành Văn phòng 
Ủy ban nhân dân quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

69 Quyết 
định 

02/2009/QĐ-UBND 
Ngày 14/5/2009 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã 

hội quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

70 Quyết 
định 

03/2009/QĐ-UBND 
Ngày 21/5/2009 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Nội vụ quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

71 Quyết 
định 

04/2009/QĐ-UBND 
Ngày 26/5/2009 

Quyết định về thành lập Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng quận 
3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

72 Quyết 
định 

05/2009/QĐ-UBND 
Ngày 20/7/2009 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng quận 
3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 
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73 Quyết 
định 

06/2009/QĐ-UBND 
Ngày 28/9/2009 

Quyết định về thành lập Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công 

trình quận 3 thuộc Ủy ban nhân 
dân quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

74 Quyết 
định 

09/2009/QĐ-UBND 
Ngày 17/12/2009 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của phòng Y 

tế quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

75 Quyết 
định 

10/2009/QĐ-UBND 
Ngày 24/12/2009 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Ban bồi 
thường, giải phóng mặt bằng quận 

3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

76 Quyết 
định 

01/2010/QĐ-UBND 
Ngày 01/02/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Tư pháp quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

77 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
Ngày 01/02/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 
Văn hóa và Thông tin quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

78 Quyết 
định 

03/2010/QĐ-UBND 
Ngày 01/02/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

79 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-UBND 
Ngày 03/3/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

80 Quyết 
định 

05/2010/QĐ-UBND 
Ngày 06/4/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Thanh 

tra quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 
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81 Quyết 
định 

06/2010/QĐ-UBND 
Ngày 06/4/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công 

trình quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

82 Quyết 
định 

07/2010/QĐ-UBND 
Ngày 19/8/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Đoàn 

Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã 
hội quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

83 Quyết 
định 

09/2010/QĐ-UBND 
Ngày 08/12/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
làm việc của Ủy ban nhân dân 

quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

84 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
Ngày 26/01/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của phòng 

Quản lý đô thị quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

85 Quyết 
định 

02/2011/QĐ-UBND 
Ngày 03/8/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế 
công tác văn thư, lưu trữ của Ủy 
ban nhân dân quận 3 và các cơ 
quan chuyên môn thuộc quận. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

86 Quyết 
định 

03/2011/QĐ-UBND 
Ngày 16/9/2011 

Quyết định về thành lập Văn 
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
Quận 3 thuộc Phòng Tài nguyên 

và Môi trường Quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

87 Quyết 
định 

04/2011/QĐ-UBND 
Ngày 30/9/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 

Kinh tế Quận 3. 
Sai sót các kỳ rà soát trước 

88 Quyết 
định 

05/2011/QĐ-UBND 
Ngày 12/10/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
Sai sót các kỳ rà soát trước 
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Quận 3. 

89 Quyết 
định 

06/2011/QĐ-UBND 
Ngày 27/10/2011 

Quyết định ban hành Quy chế văn 
hóa công sở tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc quận và Ủy 
ban nhân dân 14 phường Quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

90 Quyết 
định 

07/2011/QĐ-UBND 
Ngày 02/11/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch Quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước 

91 Quyết 
định 

10/2011/QĐ-UBND 
Ngày 28/12/2011 

Quyết định về ban hành Quy chế 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức Quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, đã 
có Quyết định số 39/QĐ-

UBND ngày 27/01/2014 về 
việc bãi bỏ văn bản 

92 Quyết 
định 

01/2012/QĐ-UBND 
Ngày 03/6/2012 

Quyết định về ban hành Quy chế 
hoạt động của hội đồng tư vấn 

đưa người vào cơ sở chữa bệnh, 
xét duyệt các vấn đề liên quan đến 
học viên và người sau caỉ nghiện 

ma túy 

Sai sót các kỳ rà soát trước, đã 
có Quyết định số 39/QĐ-

UBND ngày 27/01/2014 về 
việc bãi bỏ văn bản 

93 Quyết 
định 

01/2013/QĐ-UBND 
Ngày 08/02/2013 

Quyết định về sửa đổi Điều 2 Quy 
chế hoạt động của Hội đồng tư 
vấn đưa người vào cơ sở chữa 
bệnh, xét duyệt các vấn đề liên 
quan đến học viên và người sau 
cai nghiện ma túy ban hành kèm 
theo Quyết định số 01/2012/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân Quận 3. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, đã 
có Quyết định số 39/QĐ-

UBND ngày 27/01/2014 về 
việc bãi bỏ văn bản 
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94 Chỉ thị 04/2006/CT-UBND 
Ngày 24/7/2006 

Chỉ thị về tăng cường công tác 
phòng cháy chữa cháy trong 6 

tháng cuối năm 2006 và tiếp tục 
triển khai Luật Phòng cháy và 
chữa cháy trên địa bàn quận. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

95 Chỉ thị 06/2006/CT-UBND 
Ngày 28/12/2006 

Chỉ thị về thực hiện công tác 
đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ, 
công tác tuyển sinh quân sự và 
động viên quân đội năm 2007 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

96 Chỉ thị 03/2007/CT-UBND 
Ngày 20/9/2007 

Chỉ thị về việc xây dựng lực 
Iượng dân quân phòng không, dân 
quân cơ động và dân quân thường 
trực trên địa bàn quận 3 (từ năm 

2006 - 2010) 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

97 Chỉ thị 01/2008/CT-UBND 
Ngày 14/01/2008 

Chỉ thị về thực hiện công tác 
đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ, 
công tác tuyển sinh quân sự và 
động viên quân đội năm 2008 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

98 Chỉ thị 02/2008/CT-UBND 
Ngày 19/02/2008 

Chỉ thị về tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng năm 2008 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 
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99 Chỉ thị 02/2009/CT-UBND 
Ngày 17/3/2009 

Chỉ thị về tăng cường công tác 
giáo dục quốc phòng - an ninh 

năm 2009. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiên 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

100 Chỉ thị 03/2009/CT-UBND 
Ngày 20/4/2009 

Chỉ thị về tăng cường trách 
nhiêm của Chủ tịch UBND 

phường, Thủ trưởng các cơ quan 
thuộc quận trong công tác tiếp 

công dân, giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, đã 
có Quyết định số 39/QĐ-

UBND ngày 27/01/2014 về 
việc bãi bỏ văn bản 

101 Chỉ thị 05/2009/CT-UBND 
Ngày 12/8/2009 

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách quận 3 năm 2010. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiên 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

102 Chỉ thị 02/2010/CT-UBND 
Ngày 17/8/2010 

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách quận 3 năm 2011. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiên 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

103 Chỉ thị 02/2011/CT-UBND 
Ngày 09/8/2011 

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách quận 3 năm 2012. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiên 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 
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104 Chỉ thị 03/2011/CT-UBND 
Ngày 15/12/2011 

Chỉ thị về thực hiện công tác đăng 
ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ và phục vụ 
có thời hạn trong lực lượng Công 
an nhân dân; công tác tuyển sinh 

quân sự và công tác đăng ký, quản 
lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng 
động viên, sẵn sàng chiến đấu lực 
lượng dự bị động viên năm 2012. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

105 Chỉ thị 01/2012/CT-UBND 
Ngày 12/01/2012 

Chỉ thị về tập trung thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và ngân sách 

Quận 3 năm 2012. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

106 Chỉ thị 04/2012/CT-UBND 
Ngày 28/8/2012 

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2013 và 
Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà 

nước 3 năm 2013 - 2015. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, 
hết thời gian hiệu lực thể hiện 

trên văn bản theo khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật năm 

2015 

107 Chỉ thị 05/2012/CT-UBND 
Ngày 20/12/2012 

Chỉ thị về thực hiện công tác 
đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ và 
phục vụ có thời hạn trong lực 

lượng Công an nhân dân; công tác 
tuyển sinh quân sự và công tác 
đăng ký, quản lý, huấn luyện, 

kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn 
sàng chiến đấu lực lượng dự bị 

Sai sót các kỳ rà soát trước, đã 
có Quyết định số 38/QĐ-

UBND ngày 27/01/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hết hiệu lực 
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động viên năm 2013. 

108 Chỉ thị 01/2013/CT-UBND 
Ngày 28/02/2013 

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND 
của Ủy ban nhân dân quận 3 về 
tập trung thực hiên mục tiêu, 
nhiêm vụ Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân sách 

Quận năm 2013. 

Sai sót các kỳ rà soát trước, đã 
có Quyết định số 233/QĐ-
UBND ngày 30/9/2014 của 
Ủy ban nhân dân quận công 

bố hết hiêu lực 

Tổng số: 108 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 
1 Không có 

Tổng số: 00 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

On  

Mẫu số 04 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3 trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; 
ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

Tổng số: 00 văn bản 



B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (nếu có) Ệ 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký 
hiệu; 
ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

Tổng số: 00 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 

Không có 

Tổng số: 00 văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số 05 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3 

trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Không có 

II. LĨNH VựC KHÁC 

1 Quyết định 
07/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 28/9/2009 

Quyết định về việc công bố văn bản hết 
hiệu lực thi hành 10/5/2009 

2 Quyết định 
08/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 28/9/2009 

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản 10/5/2009 

00 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
õ» 
9 
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3 Quyết định 
08/2011/QĐ-

UBND 
Ngày 02/12/2011 

Quyết định công bố hết hiệu lực văn bản 
quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 
Quận 3 ban hành năm 2009 

12/9/2011 

4 Quyết định 
02/2012/QĐ-

UBND 
Ngày 14/12/2012 

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản 12/21/2012 

5 Quyết định 
03/2012/QĐ-

UBND 
Ngày 14/12/2012 

Quyết định công bố hết hiệu lực văn bản 
quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 
Quận 3 ban hành 

12/21/2012 

6 Quyết định 
01/2022/QĐ-

UBND 
Ngày 01/4/2022 

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 4/11/2022 

7 Quyết định 
02/2022/QĐ-

UBND 
Ngày 04/10/2022 

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 
luật 10/14/2022 

Tổng số: 07 văn bản 
o 
ỎJ 
2 
o 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẫu số 06 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 3 trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3) 

STT Tên loại văn bả 
n 

Số, ký 
hiệu; 
ngày, 
tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản3 

Tên gọi của 
văn bản 

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban hành 

mới) 

Nội dung kiến 
nghị/ Lý do 
kiến nghị 

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn 
thảo 

Thời hạn xử 
lý hoặc kiến 

nghị xử 
lý/tình hình 
xây dựng 

Không có 

Tổng số: 00 văn bản 
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TẬP HỆ THỐNG HÓA 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LựC THUỘC LĨNH VựC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 3 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3) 

Quận 3, năm 2024 



32 CÔNG BÁO/Số 99+100/Ngày 01-3-2024 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản/ Trích 
yếu nội dung 
của văn bản 

Thời 
điểm có 
hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

I. LĨ NH VƯC KHÁC 
1. Quyết 

định 
07/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 

28/9/2009 

Quyết định về 
việc công bố 
văn bản hết 
hiệu lực thi 
hành 

05/10/200 
9 

http://www.congb 
ao.hochiminhcity. 
gov.vn/cong-
bao/van-
ban/quyet-
dinh/so/07-2009-
qd-ubnd/ ngay/28-
09-2009/noi-
dung/30925 

2. Quyết 
định 

08/2009/QĐ-
UBND 
Ngày 

28/9/2009 

Quyết định về 
việc bãi bỏ văn 
bản 

05/10/200 
9 

http://www.congb 
ao.hochiminhcity. 
gov.vn/cong-
bao/van-
ban/quyet-
dinh/so/08-2009-
qd-ubnd/ ngay/28-
09-2009/noi-
dung/30926 

3. Quyết 
định 

08/2011/QĐ-
UBND 
Ngày 

02/12/2011 

Quyết định 
công bố hết 
hiệu lực văn 
bản quy phạm 
pháp luật do 
Ủy ban nhân 
dân Quận 3 
ban hành năm 
2009 

09/12/201 
1 

http://www.congb 
ao.hochiminhcity. 
gov.vn/cong-
bao/van-
ban/quyet-
dinh/so/08-2011 -
qd-ubnd/ngay/02-
12-2011/noi-
dung/31864 

4. Quyết 
định 

02/2012/QĐ-
UBND 
Ngày 

14/12/2012 

Quyết định về 
việc bãi bỏ văn 
bản 

21/12/201 
2 

http://www.congb 
ao.hochiminhcity. 
gov.vn/cong-
bao/van-
ban/quyet-
dinh/so/02-2012-
qd-ubnd/ngay/14-
12-2012/noi-
dung/32241 

5. Quyết 03/2012/QĐ- Quyết định 21/12/201 http://www.congb 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của 
văn bản/ Trích 
yếu nội dung 
của văn bản 

Thời 
điểm có 
hiệu lực 

Nội dung 
văn bản 

định UBND 
Ngày 

14/12/2012 

A  l A l A j l * A  công bố hết hiệu 
lực văn bản quy 
phạm pháp luật 
do Ủy ban nhân 
dân Quận 3 ban 
hành 

2 ao.hochiminhcity. 
gov.vn/cong-
bao/van-
ban/quyet-
dinh/so/03-2012-
qd-ubnd/ngay/14-
12-2012/nOi-
dung/32242 

6. Quyết 
định 

01/2022/QĐ-
UBND 
Ngày 

01/4/2022 

Quyết định bãi 
bỏ văn bản 
quy phạm 
pháp luật 

11/4/2022 https://file-
quan3 .hochiminhc 
ity.gov.vn/data/do 
cuments/0/2022/0 
4/13/host/01-
2022-qd-
signed.pdf 

7. Quyết 
định 

02/2022/QĐ-
UBND 
Ngày 

04/10/2022 

Quyết định bãi 
bỏ văn bản 
quy phạm 
pháp luật 

14/10/202 
2 

https://thuvienpha 
pluat.vn/van-
ban/Bo-may-hanh-
chinh/Quyet-dinh-
02-2022-QD-
UBND-bai-bo-
van-ban-phap-
luat-Uy-ban-
Quan-3-Ho-Chi-
Minh-
544365.aspx 

Tổng số: 07 văn bản 


